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Model No.DFS452 CORDLESS SCREWDRIVER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 455591-0 Vòng khóa 1

002 424235-3 Vòng đệm kín 30 1

003 158876-0 Đầu định vị hoàn chỉnh L 1

004 424665-8 Phốt dầu 1

005 234348-0 Vòng canh búa 30 1

006 232245-4 Lò xo lá 1

007 142902-5 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 213796-6 Vòng chặn dầu 11 1

008 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3 *

008-1 265A48-7 Vít tự cắt ren 4X18 O 3

009 423413-2 Tấm cao su 1

010 232050-9 Lò xo lá 1

011 216001-0 Bi hãm 3.5 1

012 142903-3 Trục nhông 125S 1

013 234121-8 Lò xo nến 8 1

014 267202-3 Long đền đệm phẳng 8 2

015 223181-5 Nhông chuyển 125S 1

016 216008-6 Bi hãm 4 3

017 142904-1 Bộ nhông 1

C10 424663-2 Đệm dầu 1

018 268325-0 Thanh chốt 2 1

019 424664-0 Vòng đệm kín 1

020 142909-1 Cụm vỏ chứa nhông 1

024 519355-7 Bộ rôto 1 *

024-1 510472-6 Bộ rôto O 1 *

024-2 519664-4 Bộ rôto O 1

026 629135-4 Stato 1

027 162272-6 Móc treo máy 1

028 142908-3 Bộ thanh chuyển 1 *

028-1 140M84-5 Bộ thanh chuyển < 1

029 233619-2 Lò xo xoắn 3 1

030 187993-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

030 INC. 38

031 850H34-9 Bảng tên DFS452 1

032 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 7

033 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

034 142905-9 Bộ miếng che công tắc 1

035 620349-8 Bo mạch 1 *

035-1 620360-0 Bộ điều khiển hoàn chỉnh S 1 *

035-1 INC. 36 *

035-2 620J39-3 Bộ điều khiển hoàn chỉnh < 1 *

C10 620J38-5 Bo mạch 1 *

035-2 INC. 36 *

035-3 620J38-5 Bo mạch > 1

036 643860-3 Thiết bị đầu cuối 1 *

036-1 643860-3 Thiết bị đầu cuối O 1

037 650733-3 Công tắc C3JW-4B-2L 1



038 187993-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

038 INC. 30

039 850H36-5 Không số.nhãn DFS452 1

A01 266622-8 Vít đầu giàn M4X12 1

A02 346317-0 Móc treo máy 1

A03 784261-7 Đầu mũi Phillips 2-25 2

A04 784812-6 Mũi kết nối từ tính 6.35-76 1

A05 450128-8 Nắp pin 1

A06 ***DC18RC DC18RC FAST CHARGER 1

A07 194204-5 Bộ pin BL1830 2 *

A07-1 194204-5 Bộ pin BL1830 O 2 *

A07-1 196399-0 Bộ pin BL1840 2

A07-2 197600-6 Bộ pin BL1830B < 2 *

A07-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 2

A08 821645-9 Hộp nhựa 1

C10 162315-4 Then gài 2

C20 452137-3 Trục tay cầm 1

B01 620J39-3 Bộ điều khiển hoàn chỉnh 1

B01 INC. 35,36

E01 688161-2 Bộ lọc dòng 1

F06-3 197606-4 Bộ pin BL1830B (2 cái) O 1

F09-3 197600-6 Bộ pin BL1830B O 1

F10-4 197599-5 Bộ pin BL1830B O 1

F11-1 196235-0 Bộ pin BL1815N O 1

F12-1 196397-4 Bộ pin BL1840 O 1

F13-1 196399-0 Bộ pin BL1840 O 1

F14-1 196405-1 Bộ pin BL1840 (2 cái) O 1

F15-1 196449-1 Bộ pin BL1815N O 1

F25 199156-5 Bộ đầu mũi vuông 2-130 1

F28-2 191L24-0 Bộ tài liệu đính kèm  tự động < 1

F34-1 191L23-2 Bộ tài liệu đính kèm  tự động < 1


